KẾT QUẢ BAN ĐẦU NUÔI GIUN CÔNG NGHIỆP ĐỂ LÀM THỨC ĂN BỔ SUNG 
TRONG CHĂN NUÔI VÀ SỬ DỤNG PHÂN GIUN LÀM PHÂN BÓN CHO CÂY TRỒNG
 
    TRÌNH NGHIÊN – LÊ THỊ NHẤT 
PHAN TẤN THẢO – NGUYỄN ĐÌNH THÁI
 
1. Đặt vấn đề:
Nuôi và chế biến giun đất đã trở thành 1 ngành chăn nuôi, vừa tạo nguồn thức ăn cho gia súc gia cầm, các loài thủy sản. Sản phẩm phụ của việc nuôi giun là phân giun, 1 loại phân cao cấp, cải tạo đất làm tăng năng suất cây trồng. Ngoài ra giun có khả năng xử lý các chất thải hữu cơ, góp phần bảo vệ môi trường.
Từ lâu các nhà nghiên cứu đã chứng minh giun đất có cellulaz và kitinaz có thể phân giải chất xơ và kitin – có nhiều trong chất thải hữu cơ. Mặt khác các nhà nghiên cứu đã thu thập, nghiên cứu nhiều loài giun đất và nhận thấy có một số loài giun phát triển nhanh, sinh trưởng mạnh, nhất là thích ứng rất dễ dàng trong điều kiện nuôi nhân tạo như loài Perionyx excavatus (giun quế) thích nghi ở nhiệt độ 20 – 27oC. thức ăn thích hợp nhất cho loài giun này là phân của các loài động vật ăn cỏ.
Bình Định có gần 240.000 trâu bò, 16.000 dê được nuôi khắp các địa phương trong tỉnh. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển nghề nuôi giun. Do đó việc thực hiện nuôi giun nhằm xác định khả năng sản xuất của loài giun này, xây dựng quy trình nuôi giun phù hợp tại tỉnh Bình Định là cần thiết nhằm giới thiệu cho người nông dân vật nuôi mới.
2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước:
2.1/ Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài:
Từ rất lâu người ta đã nghiên cứu giun đất và vai trò của nó trong tự nhiên như Aristote, Darwin … nhưng nhiều nghiên cứu liên quan đến giun tập trung nhất vào những năm thuộc thế kỷ 20.
- Nghiên cứu về vai trò của giun trong hệ sinh thái:
Tracey (1951) đã chứng minh sự hiện diện của các enzyne cellulaz và kitinaz phân hủy cellulose và kitin. Mitchell và cộng tác viên (1977), Hamil, Hanotiaux nghiên cứu khả năng mùn hóa chất hữu cơ của giun đất.
Barley, Jenning (1959) … nghiên cứu phân giun và nhận thấy phân có lượng nitơ hữu dụng cho cây trồng tăng cao hơn. Jacobson (1944), Graaf (1971) phân giun tăng nguyên tố trao đổi Ca, Mg, P, K …
- Nghiên cứu về các đặc điểm sinh trưởng, sinh sản của giun:
Edward (1972), Grove và Newell (1962) … nghiên cứu về hình thái và cấu tạo của giun.
Bonche (1972), Pussard, Fayolle (1983) nghiên cứu về phân loại, khả năng tăng trưởng sinh sản của giun đất và môi trường sinh sống của chúng. Từ việc nuôi giun đất để nghiên cứu, các nhà khoa học đã phát hiện ra những loài giun dễ nuôi trong điều kiện nhân tạo. Từ đó họ bắt đầu nghiên cứu nuôi giun vì mục đích kinh tế và cải tạo môi trường.
Công việc nuôi giun đất đơn giản, không cần những kỷ năng và trình độ văn hóa cao. Trẻ em, người già, người tàn tật đều nuôi giun được. Người ta đã nuôi giun ở nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Canada, Pháp, Ý, Úc, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc … ở những nước này giun được nuôi để làm thức ăn cho gia súc, các loài thủy sản đặc sản, làm thức ăn cho người (cháo giun, lương khô) và thuốc trị bệnh cho người.
2.2 Tình hình nghiên cứu trong nước:
- Nghiên cứu cơ bản về giun đất ở Viêt Nam đã triển khai từ trước năm 1979: Thái Trần Bái và các cộng sự ở Đại học Sư phạm I Hà Nội. Nghiên cứu sử dụng giun làm dược liệu: có giáo sư Đỗ Tất Lợi đã sưu tầm những bài thuốc có sử dụng giun. Trước năm 1975, có dược sĩ Hồ Thị Thu đã nghiên cứu sản xuất những dược phẩm từ giun. Năm 1987 trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh nghiên cứu những hoạt chất chủ yếu, thành phần đạm, các acid amin, khoáng vi lượng trong thịt giun.
- Nghiên cứu nuôi giun: năm 1983 tiến sĩ nông hóa Nguyễn Văn Chuyển, một Việt kiều ở Nhật đã giới thiệu trên đài truyền hình TP Hồ Chí Minh kỹ thuật nuôi giun đất để lấy đạm động vật. Năm 1986, nghiên cứu nuôi giun sớm nhất ở Viêt Nam là phòng sinh học thực nghiệm, Đại học Sư phạm I Hà Nội, nghiên cứu thành công việc thuần hóa giun quế, Perionyx excavatus, có trong tự nhiên ở Việt Nam, thành vật nuôi. Tiến sĩ Nguyễn Văn Bảy, trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn TP Hồ Chí Minh đã nhập giun quế về Việt Nam để nghiên cứu nhân giống từ năm 1995. Một nhóm tác giả khoa sinh, Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh đã thí nghiệm nuôi giun bằng chất thải từ nghề trồng nấm.
Đến nay việc nuôi giun đất đã được triển khai tại nhiều tỉnh, TP – từ năm 1990 các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Thái; 1996 ở Bảo Lộc – Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh, Long An, các tỉnh miền Tây Nam bộ. Nhiều nơi thành trang trại, nuôi theo công nghiệp.
3. Giới thiệu một số đặc điểm sinh học của giun đất:
3.1/ Đặc điểm chung về hình thái bên ngoài:
Giun đất hay trùn đất thuộc ngành hoàn tiết trùng (Annelida) lớp olygochaetae, họ lumbricidae. Giun có phân đốt bên ngoài và bên trong cơ thể cũng chia thành từng đốt tương ứng, ngăn cách gần như những phần độc lập. Số lượng đốt biến thiên từ 110 – 180 đốt. Di chuyển nhờ các sợt tơ ngắn hai bên hông.
Giống giun quế (Perionyx excavatus) là một loại giun đất, có mùi gần giống như mùi quế nên gọi là giun quế. Giun trưởng thành dài 10 – 15 cm, dường kính từ 0,1 – 0,2 cm, cân nặng xấp xỉ 1 gam. Giun có màu đỏ, sậm hơn ở mặt lưng và nhạt dần về phía bụng.
 3.2/ Các cơ quan của giun đất:
Hệ thống tiêu hóa là một hệ thống bắt đầu từ lỗ miệng ở đỉnh đầu tiếp nhận thức ăn và tận cùng là hậu môn ở đốt cuối. Tham gia tiêu hóa thức ăn có mề, dạ dày, và manh tràng. Thức ăn từ dạ dày vào ruột có dạng hồ nhuyễn thuận lợi cho việc hấp thụ các dưỡng chất ở ruột. Các chất không tiêu hóa được tích tụ ở trực tràng và được đẩy ra ngoài dưới dạng các viên tròn rất nhỏ (phân giun).
Hệ thống sinh dục: giun đất là động vật lưỡng tính, trên một cơ thể có đủ cả cơ quan sinh dục đực và cái. Tuy nhiên để sinh sản được, giun phải tiến hành thụ tinh chéo nhau. Giun đất từ 60 – 90 ngày tuổi, xuất hiện đai sinh dục, đó là lúc giun bắt đầu sinh sản. Đai sinh dục chiếm khoảng 3 đốt thân về phía đầu (khoảng từ đốt 13 – 15), có màu đỏ nhạt. Phần cuối sát sau đai ở đốt 15 có các lỗ sinh dục đực để chuyển tinh qua cá thể khác khi giao hợp. Ở đốt 14 có các lỗ sinh dục cái, nằm bên trong màng đai sinh dục. Khi trứng rụng qua lỗ sinh dục cái ra ngoài, sau đó màng đai tróc, tuột ra về phía đầu có mang theo trứng vừa rụng. Khi qua đốt 9 – 10, nơi có các lỗ của túi dựng tinh (tinh do con khác chuyển sang), tinh từ các túi đựng tinh tiết ra phủ lên trứng, sự thụ tinh diễn ra. Màng đai sinh dục tiếp tục tuột ra khỏi đầu của giun, 2 đầu màng đai thắt lại tạo thành kén, nằm lẫn trong môi trường và 21 ngày sau, giun con nở và chui ra khỏi kén. Vị trí đai sinh dục trên cơ thể giun thay đổi tùy theo loài.
Hệ thống tuần hoàn là 1 hệ thống khép kín, có các đôi tim ở phía trước đầu. Máu không có hồng cầu, huyết sắc tố tan trong huyết tương, các mao quản huyết lan tỏa vách cơ thể, lấy Oxy và nhả khí Carbonic trực tiếp qua màng cutin ẩm ướt bao bọc bên ngoài cơ thể giun. Vì vậy nếu màng này bị khô sẽ hạn chế sự hô hấp của giun, có thể làm cho giun chết. Ngoài ra trong máu giun còn có bạch cầu, giúp giun chống đỡ bệnh tật. 
Hệ thần kinh của giun gồm có 2 hạch thần kinh ở đầu (hạch não) và các hạch thần kinh bụng, chúng được nối với nhau bởi các dây thần kinh. Ngoài ra giun còn có một số tế bào cảm nhận được ánh sáng nằm phân tán dưới da, chủ yếu ở phần đầu.
3.3/ Các yếu tố về môi trường đối với giun quế:
- Nhiệt độ: giun có thể sống trong phạm vi nhiệt độ từ 5oC – 30oC. Dưới 10oC giun ít hoạt động, dưới 5oC giun ngủ đông, dưới 0oC giun chết. Từ 25oC – 28oC giun sinh trưởng sinh sản tốt nhất. Trên 28oC đến 30oC giun bị hạn chế sinh sản, giun có thể dời chổ ở. 40oC giun chết.
- Ẩm độ: ẩm độ thích hợp cho giun 60 – 70%. Ẩm độ quá thấp hoặc quá cao có ảnh hưởng đến đời sống của giun.
- Môi trường không khí: giun sống chui rúc trong đất nhưng thích hợp môi trường sống nhiều Oxy. Giun sống được nhiều ngày trong nước trong sạch, nhưng chết nhanh trong nước nhiều bùn đất. Dùng tấm nylông phủ kín mặt hồ nuôi giun, giun sẽ ngoi lên và bỏ đi. Giun không thích hợp trong môi trường có nhiều mùi thối, mùi khai, khí mê tan.
- Độ pH: pH của môi trường sống và cả thức ăn cho giun cần pH trung tính. Dao động có thể chấp nhận từ 6,8 – 7,2. Môi trường pH thấp có thể ảnh hưởng sinh trưởng phát dục của giun.
- Ánh sáng: giun có tế bào cảm nhận ánh sáng ở trên da ở vùng đầu. Ánh sáng mặt trời có hại cho giun, giun có phản ứng né tránh.
4. Mục tiêu, nội dung, đối tượng và phương pháp nghiên cứu:
4.1/ Mục tiêu của đề tài nghiên cứu: nhằm hoàn thiện quy trình nuôi giun phù hợp điều kiện nuôi trang trại và tại các nông hộ ở Bình Định.
4.2/ Nội dung nghiên cứu bao gồm: xây dựng mô hình nuôi giun công nghiệp. Thử nghiệm các loại chất thải trong nông nghiệp làm thức ăn cho giun. Hiệu quả kinh tế khi dùng giun làm thức ăn bổ sung nuôi gà thả vườn và sử dụng phân giun làm phân bón cho cây trồng.
4.3/ Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:
- Nghiên cứu sử dụng giống giun quế được nuôi tại TP Hồ Chí Minh.
Các chất thải trong nông nghiệp bước đầu được sử dụng làm thức ăn cho giun gồm vỏ khoai mỳ, phân bò, phân heo, trái bơ.
Lô 1: vỏ khoai mỳ xay 20% + 80% phân bò.
Lô 2: phân heo hoai 100%.
Lô 3: phân heo hoai 50% + 50% phân bò.
Lô 4: phân bò 100% (phân chưa hoai).
Lô 5: phân bò hoai 100%.
Lô 6: trái bơ ( 20%) + phân bò (chưa hoai).
(lô 5 và 6 được bố trí thêm ngoài kế hoạch đã nêu trong đề cương).
Giun được nuôi trong các khay nhựa (0,4m x 0,56m x 0,2m) có diện tích 0,2m2.
- Hiệu quả kinh tế trong việc sử dụng giun làm thức ăn bổ sung để nuôi gà thả vườn: vì sử dụng giun tươi không qua chế biến, do đó giống gà được sử dụng là giống gà thả vườn. Đồng thời gà được nuôi đến 9 tuần tuổi mới bắt đầu bố trí thí nghiệm. Thí nghiệm được phân 2 lô. Lô 1 dùng thức ăn bắp (hoặc lúa) + 10% giun so với mức ăn. Lô 2 (đối chứng) dùng thức ăn hổn hợp dùng cho gà thả vườn. Mỗi lô 50 con.
- Hiệu quả kinh tế trong việc sử dụng phân giun làm phân bón trong cây trồng: sử dụng phân giun trong việc tạo bầu ươm cây đu đủ giống Đài Loan. Thí nghiệm được phân làm 2 lô:
Lô thí nghiệm: 1 phân giun + 3 đất.
Lô đối chứng: 1 phân chuồng + 3 đất.
5. Kết quả nghiên cứu nuôi giun để làm thức ăn bổ sung cho gà và sử dụng phân giun làm phân bón cho cây trồng:
5.1/ Kết quả sử dụng chất thải trong nông nghiệp làm thức ăn nuôi giun:
Qua thời gian nghiên cứu từ tháng 7/2002 – tháng 10/2003. Kết quả được ghi nhận như sau:
Để đo lường khả năng tăng sinh khối của giun, người ta thường dùng hệ số tăng sinh khối (HSTSK).      Khối lượng giun cuối kỳ nuôi
      HSTSK = K = 
                                 Khối lượng giun đầu kỳ nuôi
Bảng 1: Kết quả nuôi giun bằng chất thải trong nông nghiệp
	Lô thí nghiệm
 
	KL giun ban đầu (g)
	KL giun sau 2 tháng (g)
	HSTSK

	
	
	X  mX
	CV%
	K  mK
	CV%

	Lô 1: vỏ mỳ + phân bò
	600
	1.005  95,4
	16,4
	1,68  0,06
	16,4

	Lô 2: phân heo hoai 100%
	600
	824  27,3
	4,7
	1,4  0,05
	4,7

	Lô 3: 50% P.Heo + 50% P.Bò
	600
	998  63,1
	11,1
	1.65  0,01
	11,1

	Lô 4: Phân bò 100%
	600
	897  47,5
	9,2
	1,5  0,08
	9,1

	Lô 5: phân bò hoai 100%
	600
	853,5  38,6
	7,8
	1,42  0,06
	7,8

	Lô 6: trái bơ + phân bò
	600
	1.032  78,6
	13,2
	1,72  0,13
	13,2


* Ghi chú: phân bò: phân bò chưa hoai.
Với mật độ thả ban đầu tương đương 3 kg giun/m2. Kết quả thu hoạch sau 2 tháng nuôi cho thấy: 
Lô 1: vỏ mỳ + phân bò và phân bò có bổ sung trái bơ  cho hệ số tăng sinh khối cao nhất lần lượt là 1,68 và 1,72. Kế đến lô 3: 50% phân heo hoai và 50% phân bò có hệ số tăng sinh khối 1,65. Nói chung phân bò có bổ sung phân heo hoai, vỏ khoai mỳ xay nhỏ, trái bơ cho kết quả có xu hướng cao hơn phân bò và phân bò hoai không có bổ sung. 
So sánh giữa các lô sự sai khác về hệ số tăng sinh khối là có nhưng không ý nghĩa về mặt thống kê, có thể số lần lập lại không nhiều từ 3 – 4 lần. Do vậy có thể nói các loại thức ăn sử dụng nuôi giun trong các hộ thí nghiệm đều tốt. Tuy vậy phân bò có bổ sung vỏ mỳ xay, bơ, phân heo cần được chú ý. Kết quả thu được cũng giống kết quả trong sản xuất đại trà ở các hộ xây dựng mô hình (Ông Nguyễn Văn Sáu, Đinh Văn Nam ở Nhơn Phú đạt kết quả từ 1,5 – 1,7. Hộ Mai Thị Thắm Phước An, hộ Thái Văn Bảy, Đoàn Minh Thanh ở Hoài Hảo Hoài Nhơn đạt 1,5). Tất cả mô hình trên đều sử dụng phân bò 100% làm thức ăn nuôi giun.
Ngoài ra chúng tôi cũng có thử sử dụng chuối chín, cám bổ sung với mức 20% (cùng ẩm độ 60 – 70%). Trong tuần lễ đầu giun rất thích ăn, bám trên khối thức ăn. Sau đó giun không ăn và nằm sâu trong nền đất, quan sát thấy phần đuôi của giun bị nhạt màu (đỏ -> vàng). Đo pH của thức ăn cho thấy pH xuống 6,4 – 6,6. Thay thức ăn bằng phân bò, tình trạng trên được khắc phục. Điều này chứng tỏ giun bị ngộ độc thức ăn. Do đó các loại thức ăn tinh bột, giàu chất bột đường không phù hợp để làm thức ăn nuôi giun.
 
5.2/ Kết quả thí nghiệm sử dụng giun làm thức ăn bổ sung để nuôi gà thả vườn:
Gà được nuôi đến hết 8 tuần tuổi sau đó được phân lô thí nghiệm. Kết quả được ghi nhận như sau:
Bảng 2: Kết quả nuôi gà thí nghiệm
(giai đoạn từ 9 tuần – 13 tuần)
	Số TT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Lô 1: Thí nghiệm
	Lô 2: Đối chứng

	
	
	
	X  mX
	CV%
	X  mX
	CV%

	1
	Khối lượng gà lúc bắt đầu thí nghiệm
	G
	645  11,2
	12,3
	647  9,2
	10

	2
	Khối lượng gà lúc kết thúc T.Nghiệm (hết 13 tuần tuổi)
	G
	1.075  13
	8,5
	1.152  15,8
	9,7

	3
	Tiêu tốn T.Ăn/kg tăng trọng giai đoạn T.Nghiệm 
+ Giun
	Kg
 
Kg
	4,0
 
0,6
	 
	3,5
 
0
	 


Qua kết quả bảng 2 cho thấy gà thí nghiệm được nuôi bằng (bắp + lúa) có bổ sung giun cho thấy tăng trọng thấp hơn 6 – 7% so với lô đối chứng gà được nuôi bằng thức ăn hổ hợp, tiêu tốn thức ăn có cao hơn. Mỗi kg tăng trọng ở lô thí nghiệm tốn 4 kg thức ăn (bắp, lúa) và 0,6 kg giun. Tuy nhiên chi phí cho 1 kg tăng trọng ở lô thí nghiệm thấp hơn qua bảng tính sau:
 
Bảng 3: Chi phí thức ăn cho 1 kg tăng trọng
	Số TT
	Đề mục
	ĐVT
	Lô 1: Thí nghiệm
	Lô 2: Đối chứng

	
	
	
	SL
	ĐG
	TT
	SL
	ĐG
	TT

	1
	Thức ăn tinh/hổn hợp
	Kg
	86,1
	2.200
	189.420
	87,5
	4.000
	350.000

	2
	Giun
- TC chi thức ăn
- Tổng tăng trọng
	Kg
Đồng
Kg
	12,12
 
21,5
	5.000
	61.250
250.670
	0
 
25,2
	0
 
	0
350.000

	3
	Chi phí thức ăn/kg tăng trọng
	Đồng
	 
	 
	11.659
	 
	 
	13.889


 
Ở bảng 3 cho thấy chi phí ở lô thí nghiệm là 11.659 đồng thấp hơn lô đối chứng 13.889 đồng.Hiệu quả kinh tế được tính qua bảng sau (bảng 4):
 
Bảng 4: Hiệu quả kinh tế nuôi gà có bổ sung giun
	Số TT
	Đề mục
	ĐVT
	Lô 1: T.Nghiệm
	Lô 2: Đ.Chứng

	1
	BQ chi phí nuôi 1 gà giai đoạn  8 tuần
	Đồng
	12.800
	12.800

	2
	BQ C.P nuôi 1 gà G.Đoạn  9 – 13 tuần
	Đồng
	5.013
	7.013

	 
	TỔNG CỘNG CHI
	 
	17.813
	19.813

	3
	Thu tiền bán gà (giá 19.000đ/kg)
	Đồng
	20.425
	21.888

	4
	Thu nhập (lãi 1 con gà)
	Đồng
	2.612
	2.075


 
 
* Ghi chú: Cách tính hiệu quả trong nông hộ lấy công làm lời do vậy không tính tiền công vào chi phí.
Giai đoạn từ tháng 9 – 11 năm 2003, giá gà thả vườn giảm từ 21.000đ/kg xuống còn 19.000đ/kg do đó giảm lãi 1 con gà xấp xỉ 1.500 – 2.000đ/con. Do vậy nếu nuôi 500 gà 1 đợt nuôi 3 tháng sẽ cho thu nhập từ 1.200.000 – 1.300.000đ/3tháng.
5.3/ Kết quả thí nghiệm sử dụng phân giun làm phân bón cho cây trồng (đu đủ Đài Loan):
Kết quả tăng trưởng của cây đu đủ sau 45 ngày gieo hạt, được ghi nhận qua bảng 5:
 
Bảng 5
	Số TT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Lô 1: Thí nghiệm
	Lô 2: Đối chứng

	
	
	
	X  mX
	CV%
	X  mX
	CV%

	1
	Chiều cao cây
	Cm
	28,6  0,2
	6,9
	22,5  0,3
	15,2

	2
	Chu vi thân cây (đo cách gốc 1cm
	Cm
	2,6  0,02
	8,9
	2  0,3
	15,9


 
Qua kết quả bảng 5 cho thấy sử dụng phân giun gieo giống đu đủ, sau 45 ngày cho chiều cao cây đạt bình quân 28,6 cm và chu vi thân cây 2,6 cm, có khác biệt ý nghĩa so với sử dụng phân chuồng để gieo hạt (chiều cao bình quân 22,5 cm và chu vi thân 2 cm). Điều này cho thấy sử dụng phân giun làm cho cây tăng trưởng nhiều hơn về chiều cao và chu vi cây.
6. kết luận và đề nghị:
6.1/ Về sử dụng chất thải nông nghiệp làm thức ăn nuôi giun:
- Có thể sử dụng phân bò, phân heo hoai hoặc sử dụng phân bò có bổ sung 20% vỏ khoai mỳ xay hoặc trái bơ (hỏng) làm thức ăn để nuôi giun. Không thể sử dụng thức ăn giàu bột đường để bổ sung làm thức ăn cho giun.
- Hệ số tăng sinh khối (HSTSK) của giun sau 2 tháng nuôi đối với:
+ Thức ăn là phân bò, phân bò hoai: từ 1,4 – 1,5.
+ Thức ăn là phân bò có bổ sung 20% vỏ khoai mỳ, 50% phân heo hoai hoặc trái bơ hỏng: HSTSK từ 1,6 – 1,8. Mức tăng sinh khối này đạt được còn  thấp, chưa phát huy tiềm năng tăng trưởng và sinh sản của giun. Do vậy cần nghiên cứu thêm về sử dụng chất thải nông nghiệp làm thức ăn nuôi giun.
6.2/ Về sử dụng giun làm thức ăn bổ sung nuôi gà thả vườn:
- Nuôi gà thả vườn (gà địa phương) giai đoạn từ tuần tuổi thứ 9 bằng các loại ngũ cốc (bắp, lúa) có bổ sung giun với mức 15% (so với mức ăn) đạt khối lượng bình quân 1.075 g vào lúc 90 ngày tuổi (13 tuần) không xảy ra bệnh hoặc chết trong giai đoạn thí nghiệm. Tuy đạt thấp hơn so với gà được cho ăn thức ăn hổn hợp (công nghiệp) nhưng cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Thu nhập trên 2.600đ/con.
6.3/ Về sử dụng phân giun làm phân bón cho cây trồng:
- Dùng phân giun làm phân bón để ươm giống cây đu đủ, sau 45 ngày đạt chiều cao 28,6 cm và chu vi thân (đo cách mặt đất 1 cm) 2,6 cm cao hơn hẳn cây đu đủ được ươm trong đất có phân chuồng (cao 22,5 cm, chu vi thân 2 cm). Điều này cho thấy dùng phân chuồng nuôi giun sẽ cho phân giun có chất lượng cao hơn trong việc cung cấp phân bón cho cây trồng, đồng thời làm giảm ô nhiễm cho môi trường.
6.4/ Đề nghị cho phổ biến kỹ thuật nuôi giun bằng chất thải nông nghiệp, sử dụng giun làm thức ăn cho gà thả vườn và dùng phân giun làm phân bón cho cây trồng.
